
 

  



Các đơn vị tái chế ắc quy, pin 

tt Thông tin 

đơn vị tái chế 

Loại sản phẩm  

được tái chế 

Giải pháp  

tái chế 

Giấy phép môi trường/Giấy 

phép môi trường thành phần 

1 Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2 

- Mã số doanh nghiệp: 3600573463. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế:  Ấp 4, 

xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi 

Xuân Hùng, Chủ tịch kiêm Giám đốc. 

- Điện thoại: 02513991313. 

Ắc quy chì (Mã B1.1) Sản xuất chì làm nguyên liệu 

sản xuất cho các ngành công 

nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại 

mã số: 5-6.039.VX (cấp lần 5) 

ngày 30/12/2020 (có hiệu lực đến 

ngày 30/12/2025) 

2 Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - 

Môi Trường Nguyệt Minh 2 

- Mã số doanh nghiệp: 1100963951. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô HF 

15, đường số 4, KCN Xuyên Á, xã Mỹ 

Hạnh Bắc,  huyện  Đức Hòa, tỉnh Long 

An. 

- Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần 

Thị Kim Nguyệt, Giám đốc. 

- Điện thoại: 028 3636.9885. 

 

Ắc quy chì (Mã B1.1) Sản xuất chì làm nguyên liệu 

sản xuất cho các ngành công 

nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép xử lý chất  thải  nguy  

hại mã số: 1-2-3-4-5-6.001.VX 

(cấp lần 6) ngày 10/8/2021  (có 

hiệu lực đến ngày 10/8/2026) 

3 Công ty  TNHH Luyện Kim Thăng 

Long 

- Mã số doanh nghiệp: 3800307324. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế:  Lô K3 

- K4, Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn  

Quốc, phường Minh Hưng, thị xã Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước. 

- Người đại diện theo pháp luật: : Ông 

Nguyễn Văn Trượng, Giám đốc. 

- Điện thoại: 02713645405. 

 

Ắc quy chì (Mã B1.1) Sản xuất chì  làm  nguyên  

liệu sản xuất cho các ngành 

công nghiệp; Sản xuất hạt 

nhựa tái sinh làm nguyên liệu 

sản xuất cho các ngành công 

nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép xử lý  chất  thải  nguy 

hại mã số: 1-2-3-4-5-6.082.VX 

(cấp lần 2) ngày 11/11/2020 (có 

hiệu lực đến ngày 11/11/2025) 



Các đơn vị tái chế dầu nhớt 

tt Thông tin 

đơn vị tái chế 

Loại sản phẩm  

được tái chế 

Giải pháp  

tái chế 

Giấy phép môi trường/Giấy 

phép môi trường thành phần 

1 Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải  

công nghiệp Hòa Bình 

- Mã số doanh nghiệp: 0102963031. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Tổ dân 

phố Đông Hương, thị trấn Nham Biền, 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. 

- Người đại diện theo pháp  luật:  Giáp 

Đức Mạnh, Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 02438274399. 

Dầu nhớt cho động cơ  

(Mã C.1.1) 

Chưng thu hồi dầu DO Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép xử lý  chất  thải  nguy 

hại mã số: 1-2-3-4-5-6.014.VX 

(cấp lần 5) ngày 19/01/2022 (có 

hiệu lực đến ngày 19/01/2027) 

2 Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao  

Xanh 

- Mã số doanh nghiệp: 2300970940. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Thôn 

Đồng Sài, xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, 

tỉnh Bắc Ninh. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ 

Văn Cường, Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 02223717286. 

Dầu nhớt cho động cơ  

(Mã C.1.1) 

Chưng thu hồi dầu DO Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép môi trường số 

176/GPMT-BTNMT ngày 

12/8/2022 (có thời hạn đến ngày 

11/8/2029) 

3 Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2 

- Mã số doanh nghiệp: 3600573463. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế:  Ấp 4, 

xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi 

Xuân Hùng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám 

đốc. 

- Điện thoại: 02513991313. 

Dầu nhớt cho động cơ  

(Mã C.1.1) 

Chưng thu hồi dầu DO Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép xử lý chất  thải  nguy  

hại mã số: 5-6.039.VX (cấp lần 5) 

ngày 30/12/2020 (có hiệu lực đến 

ngày 30/12/2025) 

 

 


